
DANH SÁCH 
Cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở " năm 2022 

Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm 

(Kèm theo Quyết định số 903 /QĐ-SNN, ngày 28/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Vi Văn Chưởng Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và
Bảo tồn thiên nhiên

2 Trần Cao Anh Kiểm lâm viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và
Bảo tồn thiên nhiên

3 Trịnh Đức Thành Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

4 Thang Thành
Trung Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

Danh sách ấn định gồm 04 cá nhân./.
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DANH SÁCH 

Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 
Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm 

(Kèm theo Quyết định số 903 /QĐ-SNN, ngày 28/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Hoàng Thị Duyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 

2 Hoàng Phượng Vỹ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 

3 Mã Trung Kiên Phó Trưởng phòng
(phụ trách) Phòng Thanh tra - Pháp chế

4 Hoàng Thế Tùng Trưởng phòng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và
 Bảo tồn thiên nhiên

5 Vi Văn Chưởng Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và
 Bảo tồn thiên nhiên

6 Trần Cao Anh Kiểm lâm viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và
 Bảo tồn thiên nhiên

7 Nguyễn Thị Châu
Giang Kiểm lâm viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và

 Bảo tồn thiên nhiên

8 La Ái Lê Trưởng phòng Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

9 Bế Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

10 Trịnh Đức Thành Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

11 Thang Thành Trung Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

12 Triệu Thị Hồng Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

13 Ma Thị Trang Ly Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

14 Nông Mạnh Linh Kiểm lâm viên Phòng Tổ chức - Hành chính

15 Phương Văn Hùng Kiểm lâm viên Phòng Tổ chức - Hành chính

16 Lương Thị Minh
Huế Kế toán viên Phòng Tổ chức - Hành chính

17 Hà Thị Mây Kế toán viên Phòng Tổ chức - Hành chính
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18 Hoàng Văn Chung Lái xe Phòng Tổ chức - Hành chính

19 Nguyễn Tiến Hoàng Lái xe Phòng Tổ chức - Hành chính

20 Nguyễn Khánh
Chuyên Đội Trưởng Đội Kiểm lâm Cơ động và

Phòng cháy chữa cháy rừng

21 Lê Đàm Huy Kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm Cơ động và
Phòng cháy chữa cháy rừng

22 Nông Vĩnh Dưỡng Kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm Cơ động và
Phòng cháy chữa cháy rừng

23 Long Văn Công Kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm Cơ động và
Phòng cháy chữa cháy rừng

24 Dương Lý Tuấn Lái xe Đội Kiểm lâm Cơ động và
Phòng cháy chữa cháy rừng

25 Nông Văn Trãi Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thành Phố

26 Nông Thị Diệp Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Thành Phố

27 Nguyễn Thu Điệp Nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Thành Phố

28 Đinh Quang Vũ Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hòa An

29 Long Thị Nết Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hòa An

30 Dương Văn Huân Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hòa An

31 Nông Duy Trường Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

32 Giáp Ngọc Luân Phó Hạt trưởng phụ
trách Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

33 Vương Minh Nhật Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

34 Đàm Trung Đông Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

35 Lương Văn Hợi Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

36 Nguyễn Đình Trang Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

37 Vương Trung Hiếu Kiểm lâm viên TĐ
CĐ Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

38 Mạc Văn Cường Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

39 Nông Văn Nghị Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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40 Triệu Thanh Tuấn Kiểm lâm viên TC Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

41 Hoàng Xuân Ngọc Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

42 Lý Hải Nam Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

43 Ngô Quang Trưởng Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

44 Nguyễn Văn Thuật Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

45 Hoàng Văn Sơn Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

46 Tô Ngọc Duy Kiểm lâm viên TC Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

47 Hoàng Quang Viện Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

48 Lục Văn Hùng Kiểm lâm viên TĐ
CĐ Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

49 Hà Thế Dự Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An

50 Hà Thị Huyền Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

51 Nông Ngọc Dư Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

52 Đàm Văn Nhân Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

53 Nguyễn Văn Ngọc Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

54 Nông Văn Dũng Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

55 Tô Đinh Hạnh Hoa Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

56 Hoàng Văn Dương Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

57 Trần Thế Tài Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

58 Nông Thị Hồng Mơ Kế toán viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

59 Nông Văn Hay Kiểm lâm viên TC Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

60 Hoàng Văn Chang Kiểm lâm viên TC Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

61 Hoàng Văn Đảng Kiểm lâm viên TC Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

62 Hoàng Văn Long Kiểm lâm viên TC Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

63 Nguyễn Minh Tuấn Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

64 Hà Văn Chánh Kiểm lâm viên TĐ
CĐ Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

65 Dương Thị Bích Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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66 Lục Duy Hiếu Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

67 Lương Hữu Hạnh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

68 Vương Anh Dũng Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

69 Lý Ích Diễn Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

70 Bùi Thị Vân Kế toán viên Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

Danh sách ấn định gồm 70 cá nhân./.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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DANH SÁCH

Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến " năm 2022
các Phòng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

(Kèm theo Quyết định số  903 /QĐ-SNN, ngày 28/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 Nguyễn Thái Hà Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT

2 Nguyễn Công Doanh Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT

3 Nguyễn Sỹ Hành Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT

4 Nguyễn Ngọc Truân Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT

5 Tống Thị Quỳnh Dương Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 

6 Lục Thị Kim Hoa Phó Chánh văn phòng Văn phòng Sở 

7 Nông Thị Minh Thu Chuyên viên Văn phòng Sở 

8 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên Văn phòng Sở 

9 Mông Thị Huế Chuyên viên Văn phòng Sở 

10 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nhân viên phục vụ Văn phòng Sở 

11 Phùng Thanh Giang Lái xe Văn phòng Sở 

12 Nguyễn Văn Xuân Lái xe Văn phòng Sở 

13 Tô Mạnh Khởi Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ

14 Nguyễn Thị Liêm Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ

15 Lương Thị Liễu Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

16 Hoàng Thị Huệ Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

17 Đinh Quốc Trưởng Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ
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18 Nguyễn Thái Sơn Phó Trưởng phòng
 (phụ trách) Phòng Kế hoạch - Tài chính

19 Thân Thị Lan Kế toán Phòng Kế hoạch - Tài chính

20 Lâm Thị Lan Kế toán Phòng Kế hoạch - Tài chính

21 Đàm Thị Thiều Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

22 Nông Đình Thi Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

23 Trịnh Văn Thim Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

24 Phạm Trung Nghĩa Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

25 Đào Quang Hải Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thuỷ sản

26 Lương Quang Nam Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thuỷ sản

27 La Việt Thùy Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thuỷ sản

28 Lương Kim Oanh Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thuỷ sản

29 Nguyễn Đức Hữu Chánh thanh tra Thanh tra Sở

30 Hoàng Kim Trọng Phó Chánh thanh tra Thanh tra Sở

31 Hoàng Quang Huy Thanh tra viên Thanh tra Sở

32 Phương Đức Phi Chuyên viên Thanh tra Sở

Danh sách ấn định gồm 32 cá nhân./.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
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DANH SÁCH 

Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến " năm 2022  

Đơn vị: Trung tâm Điều tra quy hoạch, Thiết kế nông lâm nghiệp
(Kèm theo Quyết định số  903 /QĐ-SNN, ngày 28/12/2022

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Nguyễn Sỹ Cao Phó Giám đốc
 (phụ trách)

Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

2 Chu Thị Thương Phó trưởng phòng Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

3 Lương Thị Huyền Viên chức Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

4 Ban Thị Trang Kế toán Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

5 Nông Thị Bưởi Viên chức Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

6 Chu Phương Huân Viên chức Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

7 Tô Hải Yến Viên chức Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

8 Nông Thị Thu Nhân viên phục vụ Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

9 Hoàng Văn Thái Lái xe Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

10 Nguyễn Tân Giang Bảo vệ Trung tâm Điều tra quy hoạch,
Thiết kế nông lâm nghiệp

Danh sách ấn định gồm 10 cá nhân./.
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DANH SÁCH 
Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến " năm 2022  
Đơn vị: Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp 

(Kèm theo Quyết định số  903 /QĐ-SNN, ngày 28/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Đàm Đức Phúc Giám đốc Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

2 Nguyễn Thị Hoà Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

3 Lý Thị Thanh
Huyền Kế toán viên Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

4 Đoàn Thị Huế Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

5 Hà Thị Xuân Trưởng phòng Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

6 Hoàng Đức Yên Lái xe Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

7 Nông Thị Ánh Chuyên viên Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

8 Nguyễn Đàm Nhuận Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

9 Đàm Thị Thủy Phó Trưởng phòng Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

10 Đinh Thị Âu Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

11 Chu Thị Bích Vân Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

12 Phan Thị Lệ Quyên Trưởng phòng Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

13 Phùng Thị Hồng
Lan Phó trưởng phòng Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

14 Lý Thị Liên Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

15 Hà Thị Thúy Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

16 Hoàng Thị Quỳnh Phó trưởng trại Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

17 Bế Thị Thùy Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp
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18 Vi Đàm Nhất Phó trưởng trại Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

19 Hà Quang Dự Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

20 Đinh Ích Tiệp Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

21 Hà Thu Dung Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

22 Vũ Ngọc Hải Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

23 Nguyễn Hùng Mạnh Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

24 Đỗ Anh Hoàng Viên chức Trung tâm khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

Danh sách ấn định gồm 24 cá nhân./.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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DANH SÁCH
Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến " năm 2022

Đơn vị: Ban quản lý rừng phòng hộ sông Lô Gâm huyện Bảo Lạc và
Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nguyên Bình

(Kèm theo Quyết định số  903 /QĐ-SNN, ngày  28/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Long Văn Hiện Kế toán Ban quản lý rừng phòng hộ sông Lô Gâm huyện Bảo Lạc

2 Bàn Thị Hiền Kế toán Ban quản lý rùng phòng hộ huyện Nguyên Bình

Danh sách ấn định gồm 02 cá nhân./.
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DANH SÁCH
Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến " năm 2022
Đơn vị: Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc - Phia Đén

(Kèm theo Quyết định số  903/QĐ-SNN, ngày 28 /12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Bế Quốc Vinh Giám đốc Ban quản lý  Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

2 Bế Thị Cúc Phó phòng quản lý bảo vệ rừng  Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

3 Nông Công Diễn Kỹ sư phòng quản lý bảo vệ
rừng

 Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

4 Hoàng Thị Nha Viên chức  Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

5 Triệu Văn Dương Viên chức  Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

6 Lý Tòn Sểnh Viên chức  Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

7 Trương Ngọc Long Trưởng phòng
Hành chính - Tổng hợp

 Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

8 Nông Dương Thuần Phụ trách kế toán  Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

9 Đinh Thị Hợi Văn thư - Lưu trữ  Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

10 Nguyễn Hữu Lượng Nhân viên Bảo vệ  Ban quản lý rừng đặc dụng
 Phia Oắc - Phia Đén

Danh sách ấn định gồm 10 cá nhân./. 
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DANH SÁCH
Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến " năm 2022

Đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn

(Kèm theo Quyết định số  903/QĐ-SNN, ngày 28/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Nông Thanh Mẫn Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 

2 Nguyễn Văn Hùng Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 

3 Hoàng Bích Châu Phó trưởng phòng Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

4 Nguyễn Thùy Chi Chuyên viên Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

5 Lý Văn Ký Chuyên viên Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

6 Nông Văn Thọ Chuyên viên Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

7 Nông Chiu Hoàn Chuyên viên Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

8 Lô Mạnh Cường Chuyên viên Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

9 Lý Thu Hương Chuyên viên Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

10 Lê Duy Trưởng phòng Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại

11 Nguyễn Thị Mai Trang Chuyên viên Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại

12 Bùi Thị Hồng Ngọc Chuyên viên Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại

13 Lê Thị Hiền Chuyên viên Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại

14 Lê Ngô Duy Tùng Trưởng phòng Phòng Hành chính, tổng hợp

15 Hoàng Thị Niêm Kế toán Phòng Hành chính, tổng hợp

16 Nguyễn Thị Anh Ngọc Chuyên viên Phòng Hành chính, tổng hợp

17 Trần Quyết Thắng Lái xe Phòng Hành chính, tổng hợp

18 Hoàng Văn Phùng Nhân viên Bảo vệ Phòng Hành chính, tổng hợp

19 Hà Thu Thuỳ Nhân viên phục vụ Phòng Hành chính, tổng hợp

Danh sách ấn định gồm 19 cá nhân./. 
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DANH SÁCH
Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến " năm 2022

Đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

(Kèm theo Quyết định số 903/QĐ-SNN, ngày 28/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Hoàng Minh Đạt Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

2 Nông Chí Kiên Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

3 Nguyễn Thị Minh Thảo Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

4 Long Thị Hương Trưởng phòng Phòng Hành chính - Thanh tra

5 Nguyễn Bích Hoan Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Thanh tra

6 Nông Thị Dung Phụ trách kế toán Phòng Hành chính - Thanh tra

7 Hoàng Thị Minh Chuyên viên Phòng Hành chính - Thanh tra

8 Chu Thị Diệp Chuyên viên Phòng Hành chính - Thanh tra

9 Nông Thành Quế Chuyên viên Phòng Hành chính - Thanh tra

10 Đàm Thị Hồng Yến Chuyên viên Phòng Hành chính - Thanh tra

11 Nông Thị Như Nhân viên phục vụ Phòng Hành chính - Thanh tra

12 Ma Văn Thùy Lái xe Phòng Hành chính - Thanh tra

13 Lê Quốc Khánh Lái xe Phòng Hành chính - Thanh tra

14 Đoàn Thị Thuấn Trưởng phòng Phòng Trồng trọt và BV thực vật

15 Nguyễn Thị Linh Phó trưởng phòng Phòng Trồng trọt và BV thực vật

16 Đoàn Thế Duy Phó trưởng phòng Phòng Trồng trọt và BV thực vật

17 Cao Thanh Kiều Chuyên viên Phòng Trồng trọt và BV thực vật

18 Triệu Thị Liễu Chuyên viên Phòng Trồng trọt và BV thực vật
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19 Nguyễn Thị Thanh Lam Chuyên viên Phòng Trồng trọt và BV thực vật

20 Bế Viết Đông Chuyên viên Phòng Trồng trọt và BV thực vật

21 Đinh Xuân Lập Trưởng phòng Phòng Thú y

22 Đoàn Thị Thắm Phó trưởng phòng Phòng Thú y

23 Bế Thị Hiếu Chuyên viên Phòng Thú y

24 Long Thu Huyền Chuyên viên Phòng Thú y

25 Đinh Đức Giang Chuyên viên Phòng Thú y

26 Nông Thị Hoan Trưởng phòng Phòng Chăn nuôi - Thủy sản

27 Hoàng Thị Hiếu Phó trưởng phòng Phòng Chăn nuôi - Thủy sản

28 Phạm Thị Nhung Chuyên viên Phòng Chăn nuôi - Thủy sản

29 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Phòng Chăn nuôi - Thủy sản

30 Bế Thị Hồng Thắm Chuyên viên Phòng Chăn nuôi - Thủy sản

31 Đinh Công Luân Trưởng trạm Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu

32 Hoàng Minh Đức Phó trưởng trạm Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu

33 Hà Huy Hùng Phó trưởng trạm Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu

34 Đinh Văn Luận Viên chức Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu

35 Thi Văn Linh Viên chức Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu

36 Hoàng Thị Hảo Trưởng trạm Trạm CĐ xét nghiệm và điều trị dịch bệnh ĐTV

37 Phạm Minh Hồng Phó Trưởng trạm Trạm CĐ xét nghiệm và điều trị dịch bệnh ĐTV

38 Mã Thị Hồng Vân Viên chức Trạm CĐ xét nghiệm và điều trị dịch bệnh ĐTV

39 Dương Thị Hồng Ngọc Viên chức Trạm CĐ xét nghiệm và điều trị dịch bệnh ĐTV

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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40 Liêu Qúy Tích Bảo vệ - Khu cách ly
động vật Trạm CĐ xét nghiệm và điều trị dịch bệnh ĐTV

41 Nguyễn Khánh Lương Trưởng trạm Trạm kiểm dịch động vật đầu mối GT trên QL 3

42 Nguyễn Quyết Long Phó trưởng trạm Trạm kiểm dịch động vật đầu mối GT trên QL 3

43 Trần Thị Hải Yến Viên chức Trạm kiểm dịch động vật đầu mối GT trên QL 3

44 Triệu Nguyễn Bách Viên chức Trạm kiểm dịch động vật đầu mối GT trên QL 3

45 Nông Thu Thủy Viên chức Trạm kiểm dịch động vật đầu mối GT trên QL 3

46 Trương Văn Hiếu Trưởng trạm Trạm kiểm dịch động vật đầu mối GT trên QL4a

47 Triệu Thế Vượng Viên chức Trạm kiểm dịch động vật đầu mối GT trên QL4a

Danh sách ấn định gồm 47 cá nhân./. 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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DANH SÁCH
Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến " năm 2022

Đơn vị: Chi cục Thuỷ lợi

(Kèm theo Quyết định số 903/QĐ-SNN, ngày 28/12/2022
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Ma Thị Huyền Linh Phó Chi cục trưởng (phụ trách) Chi cục Thuỷ lợi

2 Đoàn Thị Thảo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi

3 Hoàng  Minh Tuấn Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

4 Tô Mạnh Hùng Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

5 Nông Văn Trường Chuyên viên Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

6 Lý Thị Thương Chuyên viên Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

7 Ngân Thế Duyệt Chuyên viên Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

8 Nông Trường Minh Kế toán Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

9 Nguyễn Thị Cúc Nhân viên phục vụ Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

10  Nguyễn Minh Hùng Nhân viên lái xe Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

11 Phùng Thị Hiên Phó trưởng phòng (phụ trách) Phòng Quản lý công trình thuỷ lợi và
Nước sạch nông thôn

12 Tô Vũ Kiên Phó trưởng phòng Phòng Quản lý công trình thuỷ lợi và
Nước sạch nông thôn

13 Hứa Thị Ngọc Chuyên viên Phòng Quản lý công trình thuỷ lợi và
Nước sạch nông thôn

14 Trần Minh Nguyệt Chuyên viên Phòng Quản lý công trình thuỷ lợi và
Nước sạch nông thôn

Danh sách ấn định gồm 14 cá nhân./.
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